
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 67, tờ bản đồ số 37, Đường 747B, Khu Phố 7, Phường Uyên Hưng, 
Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

14/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TBĐ PHÚC KHÁNH

3703203182

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Gia công, lắp đặt các sản phẩm kèo, thép, lan can, 
vách ngăn nhôm, kính, các hệ thống cửa

4330

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán 
buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán 
buôn keo, giấy các loại.

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm. 
Bán buôn linh kiện máy tính

4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn hàng kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị dây chuyền băng tải đã 
qua sử dụng, thiết bị điện, vật liệu, thiết bị linh kiện máy công 
nghiệp, máy móc công nghiệp, motuer, máy bơm các loại, máy 
biến tần, tủ điện, màn hình tủ điện, mạch điện, hộp số giảm tốc 
các loại, ben hơi, ống hơi, ống nước, ống dẫn khí, điện nước, 
bánh xe các loại, mút cách nhiệt, băng tải, dây curoa, xích tải 
công nghiệp

4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, inox

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TBĐ PHÚC KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902166168
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn vật tư, thiết bị 
ngành điện, nước; Bán buôn sơn các loại; Bán buôn đồ ngũ 
kim; Bán buôn gỗ, ván các loại.

4663(Chính)

11. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế kiến trúc công trình 
dân dụng và công nghiệp; Thiết kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế 
kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Thiết kế và thẩm 
tra hồ sơ thiết kế công trình giao thông (cầu, đường bộ); Thiết 
kế và thẩm tra hồ sơ thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật (san 
nền, cấp nước, thoát nước, thủy lợi, thủy điện); Giám sát công 
tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông (cầu, đường bộ), công trình hạ tầng kỹ thuật (san 
nền, cấp nước, thoát nước, thủy lợi, thủy điện); Khảo sát địa 
chất, địa hình công trình. Lập dự toán công trình xây dựng.

7110

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

13. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

14. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Xây dựng nhà để ở 4101

17. Xây dựng nhà không để ở 4102

18. Phá dỡ 4311

19. Chuẩn bị mặt bằng 4312

20. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống camera quan sát.

4321

21. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

22. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 015088004630

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Phường Hợp Minh, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Phường Hợp Minh, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

LÊ HỒNG QUÂN Nam
11/08/1988 Kinh Việt Nam

06/09/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015088004630
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, Phường Hợp Minh, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, Phường Hợp Minh, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỒNG QUÂN Nam

11/08/1988 Kinh Việt Nam

06/09/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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